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QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quy hoạch phát triển ngành công nghiệp dệt, may và giày dép trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015, có tính đến năm 2020
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định 36/2008/QĐ-TTg ngày 10/03/2008 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt chiến lược phát triển ngành công nghiệp dệt may Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 73/2008/QĐ-TTg ngày 04/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến 2020;

Căn cứ Quyết định số 36/2007/QĐ-BCN ngày 06/8/2007 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành da giày đến năm 2010; Quyết định số 003/2007/QĐ-BCT ngày 11/09/2007 của Bộ Công thương về việc sửa đổi một số điều tại Quyết định số 36/2007/QĐ-BCN ngày 06/8/2007;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương Đồng Nai tại Tờ trình số 1174/TTr-SCT ngày 10/11/2008, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch phát triển ngành công nghiệp dệt, may và giày dép (viết tắt là DMG) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015, có tính đến năm 2020, với nội dung chính như sau:

I. QUAN ĐIỂM

1. Phát triển ngành công nghiệp dệt, may, giày dép theo hướng chuyên môn hóa, hiện đại hóa, tạo bước nhảy vọt về chất sản phẩm, tăng nhanh tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu. Chú trọng đầu tư công nghệ, khoa học kỹ thuật, kết hợp hài hòa giữa đầu tư chiều sâu, cải tạo, đầu tư mở rộng và đầu tư mới. Đẩy mạnh việc chuyển từ hình thức gia công sang sản xuất, xuất khẩu trực tiếp nhằm gia tăng giá trị, nâng cao khả năng cạnh tranh ngành hàng.
2. Bố trí hợp lý không gian sản xuất trên địa bàn tỉnh phù hợp với điều kiện thực tế và định hướng phát triển; phát triển hợp lý các dự án đầu tư ngành DMG giữa các địa phương trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích, ưu tiên phát triển ngành công nghiệp dệt may, giày dép đầu tư về địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng 

xa, tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. 

3. Huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước để đầu tư phát triển ngành DMG, trong đó chú trọng kêu gọi những nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư vào ngành công nghiệp phụ trợ DMG và những lĩnh vực mà các nhà đầu tư trong nước còn yếu và thiếu kinh nghiệm.

4. Phát triển công nghiệp dệt, may, giày dép phải gắn chặt với việc bảo vệ môi trường và phù hợp với khả năng đáp ứng về nguồn nhân lực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội Đồng Nai bền vững.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Phát triển ngành công nghiệp DMG là một ngành công nghiệp chủ lực, mũi nhọn về xuất khẩu của địa phương, đóng vai trò quan trọng trong phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước, góp phần giải quyết việc làm, thúc đẩy tăng trưởng ngành công nghiệp của tỉnh bền vững. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Giai đoạn 2008 - 2010: Tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất công nghiệp đạt 13%/năm. Đến năm 2010, giá trị sản xuất hàng công nghiệp DMG đạt 23.750 tỷ đồng (giá cố định 1994), chiếm 24% trong cơ cấu toàn ngành công nghiệp, tăng gấp 2,4 lần so với năm 2005.

- Giai đoạn 2011 - 2015: Tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất công nghiệp đạt 11%/năm. Đến năm 2015, giá trị sản xuất đạt 40.020 tỷ đồng, chiếm 18,1% toàn ngành công nghiệp, tăng gấp 1,7 lần so với năm 2010.

- Giai đoạn 2016 - 2020: Tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất công nghiệp đạt 7%/năm. Đến năm 2020, giá trị sản xuất đạt 56.130 tỷ đồng, chiếm 11,8% toàn ngành công nghiệp, tăng gấp 1,4 lần so với năm 2015.

III. ĐỊNH HƯỚNG

- Ngành DMG là một trong những ngành công nghiệp chủ lực và là ngành công nghiệp mũi nhọn về xuất khẩu của tỉnh, do đó tiếp tục phát triển ngành công nghiệp dệt may, giày dép nhưng có phân kỳ thu hút đầu tư cho từng giai đoạn, phù hợp với xu thế phát triển chung. Giảm dần tỷ trọng ngành DMG trong cơ cấu toàn ngành công nghiệp sau năm 2010.

- Chuyển dịch cơ cấu sản phẩm sản xuất ngành DMG theo hướng sản xuất sản phẩm sạch, sản phẩm thời trang cao cấp, sản phẩm có giá trị gia tăng và hàm lượng chất xám cao. Tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu và phát triển thị trường nội địa, hạn chế gia công sản phẩm. Đa dạng hóa việc sản xuất các sản phẩm từ nguồn nguyên liệu trong nước, các sản phẩm ngành nghề thủ công truyền thống.

- Tiếp tục phát triển ngành DMG nhưng có sự chọn lọc các công nghệ tiên tiến để phát triển, tránh tình trạng một số công nghệ lạc hậu mà một số nước không 

khuyến khích phát triển được chuyển về nước và phát triển sản xuất ở Đồng Nai. Nhanh chóng thay thế những thiết bị và công nghệ lạc hậu, nâng cấp những thiết bị còn khả năng khai thác, bổ sung thiết bị mới, đổi mới công nghệ và thiết bị để nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Chú trọng thúc đẩy việc nâng cao tỷ trọng nguyên phụ liệu dệt may giày dép, công nghiệp phụ trợ trên địa bàn tỉnh, phục vụ sản xuất công nghiệp đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, hạ giá thành, gia tăng giá trị sản phẩm của ngành hàng. Phát triển vùng nguyên liệu bông và tơ tằm để chủ động về nguyên liệu dệt, giảm nhập khẩu nguyên liệu. 

- Khuyến khích đầu tư phát triển ngành công nghiệp may mặc và giày dép về địa bàn các huyện miền núi, nông thôn,... thuộc địa bàn các huyện Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Tân Phú và Định Quán. Không khuyến khích phát triển ở những địa bàn có ngành DMG đã phát triển mạnh trong thời gian qua, như Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch và Trảng Bom, nhằm đảm bảo nguồn lao động, chuyển dịch cơ cấu công nghiệp và khai thác tiềm năng của các địa phương trên địa bàn tỉnh, giảm thiểu tác động đến môi trường sinh thái.

IV. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

IV.1. Ngành công nghiệp dệt - may

1. Tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp

- Ngành công nghiệp dệt: Đến năm 2020, ngành dệt đạt giá trị sản xuất công nghiệp 28.023 tỷ đồng (giá cố định 1994); tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2008 - 2020 là 11,2%/năm. 

- Ngành công nghiệp may: Đến năm 2020, ngành may đạt giá trị sản xuất công nghiệp 7.030 tỷ đồng (giá cố định 1994); tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2008 - 2020 là 10,3%/năm.

2. Định hướng sản phẩm

a) Giai đoạn 2008 - 2010: Tập trung đầu tư đổi mới ở các khâu quyết định như công nghệ dệt sợi, máy cắt vải, thiết kế mẫu mới,… khuyến khích doanh nghiệp ngành dệt may chuyển hướng dần từ hình thức gia công sang sản xuất sản phẩm cuối cùng, xây dựng thương hiệu để gia tăng giá trị sản phẩm.
b) Giai đoạn 2011 - 2015: Ðiều chỉnh cơ cấu sản phẩm, tăng tỷ trọng các sản phẩm chất lượng cao, hàng cao cấp; từng bước hình thành và phát triển ngành công nghiệp thời trang. Phát triển mạnh sản xuất công nghiệp phụ trợ để chủ động trong việc nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị, phụ tùng chuyên ngành. Tăng cường hoạt động thông tin khoa học kỹ thuật, ứng dụng các công nghệ thông tin.
c) Giai đoạn 2016 - 2020: Chuyển dịch phần lớn các doanh nghiệp trong ngành dệt may chủ động hoàn toàn ở các khâu, từ nguyên phụ liệu, thiết kế sản phẩm, mẫu mã,… đến thành phẩm cuối cùng, không còn phụ thuộc nhiều vào các nhà nhập 


khẩu nước ngoài. Tập trung phát triển và hình thành ngành công nghiệp thời trang và đa dạng hoá sản phẩm thời trang.

3. Định hướng về không gian đầu tư (địa bàn đầu tư)

a) Giai đoạn 2008 - 2010:
- Không thu hút đầu tư phát triển ngành dệt may vào các khu đô thị như thành phố Biên Hòa; thị xã Long Khánh.

- Khu vực công nghiệp DMG đã phát triển, gồm các địa bàn: Thành phố Biên Hòa, huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom tiếp tục tạo điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh trong phạm vi mặt bằng hiện hữu của các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp (diện tích doanh nghiệp đã thuê) và khu công nghiệp chuyên ngành dệt may Nhơn Trạch (khuyến khích đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động, chất lượng sản phẩm). 

- Đối với các khu, cụm công nghiệp đã phê duyệt quy hoạch không có mục tiêu thu hút nhóm ngành dệt - may thì kiên quyết không giới thiệu, bố trí các dự án dệt may. Không thu hút, cấp phép các dự án dệt nằm ngoài khu, cụm công nghiệp đã được quy hoạch. 

- Không bố trí các dự án ngành dệt nhuộm vào các khu, cụm công nghiệp gần đầu nguồn nước sông Đồng Nai.

- Tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 8599/UBND-CNN ngày 11/12/2006 về việc tạm thời không cấp phép đầu tư và hạn chế đầu tư các loại hình công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường lưu vực sông Thị Vải; Văn bản số 3678/UBND-KT ngày 14/5/2008 về việc xem xét cấp phép đối với 1 số loại hình đầu tư trên địa bàn tỉnh.

- Khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện thu hút đầu tư các dự án ngành may mặc vào khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, các địa bàn huyện mà ngành hàng chưa phát triển, gồm địa bàn các huyện Định Quán, Xuân Lộc, Tân Phú, Cẩm Mỹ, Vĩnh Cửu, Thống Nhất.

b) Giai đoạn 2011 - 2015:
- Không thu hút đầu tư các dự án dệt may vào các địa bàn Biên Hòa, thị xã Long Khánh, huyện Long Thành, Nhơn Trạch. Chỉ cho phép đầu tư chiều sâu các dự án dệt may hiện hữu và thu hút các dự án vào khu công nghiệp chuyên ngành dệt may (khi chưa lấp đầy).

- Tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện thu hút đầu tư ngành may mặc (không có ngành dệt) vào khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, các địa bàn huyện mà ngành hàng chưa phát triển, gồm địa bàn các huyện Định Quán, Xuân Lộc, Tân Phú, Cẩm Mỹ, Vĩnh Cửu, Thống Nhất. Tuy nhiên, việc thực hiện thu hút đầu tư này đảm bảo định hướng ưu tiên dự án ngành may có công nghệ cao, công nghiệp sản xuất phụ trợ cho ngành may như công nghiệp hóa chất, nhựa, phụ liệu khác phù hợp với các quy định của Nhà nước; Ưu tiên các dự án có 

suất đầu tư lớn, đầu tư máy móc thiết bị hiện đại theo hệ thống tự động, bán tự động, ít sử dụng lao động, bố trí vào khu, cụm công nghiệp tập trung, các địa bàn theo đúng quy hoạch được duyệt.

c) Giai đoạn 2016 - 2020:

- Đối với ngành dệt: Không thu hút đầu tư vào tỉnh Đồng Nai. Phối hợp với các địa phương để giới thiệu đầu tư ngành sang các tỉnh, như: Lâm Đồng, Tây Ninh, Bình Thuận, Ninh Thuận…

- Đối với ngành may: Tập trung đầu tư chiều sâu, nâng cao năng lực sản xuất, năng suất lao động, xây dựng phát triển mạnh thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, chuyển đổi sản phẩm và phát triển mạnh ngành công nghiệp thời trang.

- Đối với các doanh nghiệp hiện hữu ở Biên Hòa nằm ngoài khu, cụm công nghiệp, thực hiện di dời vào khu công nghiệp quy hoạch hoặc địa bàn các huyện miền núi, nông thôn, như Định Quán, Xuân Lộc, Tân Phú, Cẩm Mỹ, Vĩnh Cửu, Thống Nhất. 

4. Danh mục một số dự án thu hút đầu tư

a) Đối với các dự án thuộc phân ngành dệt, nhuộm

- Ưu tiên đầu tư chiều sâu và đầu tư mở rộng các dự án hiện hữu (đã thuê đất nhưng chưa sử dụng hết), gồm: Các dự án sản xuất sợi cho ngành dệt, như: Sản xuất sợi các loại, sợi tổng hợp PP (Polyprotylen), PE (Polyeste), sợi DTY...; 

- Các dự án sản xuất vải, sợi các loại phục vụ cho ngành giày dép và các ngành khác; Các dự án sản xuất vải cho ngành may mặc.

b) Các dự án thuộc phân ngành may mặc

- Các dự án sản xuất nguyên phụ liệu may: Sản xuất móc áo, gim cài, cúc áo, mex không dệt, chỉ, nhãn, băng chun, khóa kéo,... 

- Các dự án sản xuất sản phẩm may mặc thời trang...; 

- Các dự án sản xuất sản phẩm túi xách, ba lô thời trang phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

IV.2. Ngành công nghiệp giày dép

1. Tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp
Đến năm 2020, ngành giày dép đạt giá trị sản xuất công nghiệp 21.007 tỷ đồng (giá cố định 1994); tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2008 - 2020 là 8,3%/năm.
2. Định hướng sản phẩm
a) Giai đoạn 2008 - 2010:
- Ngoài việc tiếp tục thực hiện gia công, từng bước sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh, giảm gia công, tập trung các sản phẩm có lợi thế so sánh là giày thể thao và giày dép. 

- Ðiều chỉnh cơ cấu các loại sản phẩm trong quá trình đầu tư nhằm định hướng đúng cho ngành phát triển bền vững, chú trọng phát triển sản phẩm mới, đặc biệt giày dép da. 

b) Giai đoạn 2011 - 2015:
- Khuyến khích các doanh nghiệp trong nước ngành giày dép chuyển hướng đầu tư từ hình thức gia công sang sản xuất sản phẩm cuối cùng, xây dựng thương hiệu riêng để gia tăng giá trị sản phẩm. 

- Tập trung đầu tư chiều sâu tổng thể, ổn định và đưa dần các phần mềm ứng dụng vào sản xuất (như ở phần thiết kế, phần may mũ giày và ở công đoạn gò ráp, công đoạn trau chuốt trong thuộc da...). Tổ chức quản lý sản xuất ở các doanh nghiệp phải ứng dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9000, ISO 14000; đồng thời chú trọng đầu tư mạnh sản phẩm giày da cao cấp để có nhiều mặt hàng mới, đáp ứng được các mục tiêu đề ra.

- Chú trọng việc xây dựng thương hiệu phát triển sản phẩm, đó là cả một quá trình lâu dài, việc nắm bắt được xu hướng phát triển của thời trang, cách đóng gói sản phẩm, quảng cáo, xúc tiến thương mại, bán sản phẩm là các kỹ năng cần thiết đòi hỏi phải có để thực hiện tiếp thị các sản phẩm có thương hiệu.

c) Giai đoạn 2016 - 2020:
Sản xuất sản phẩm tập trung vào hàng cao cấp, chất lượng cao, hàng thời trang. Các doanh nghiệp ngành giày dép chủ yếu sản xuất thành phẩm cuối cùng và xuất khẩu trực tiếp, hình thức gia công chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ. Chủ động về nguyên phụ liệu, thiết kế sản phẩm, mẫu mã,… không còn phụ thuộc nhiều vào các nhà nhập khẩu nước ngoài. 

3. Định hướng về không gian đầu tư (địa bàn đầu tư)

a) Giai đoạn 2008 - 2010:
- Thu hút các dự án đầu tư vào ngành công nghiệp giày dép, công nghiệp phụ trợ ngành giày dép vào địa bàn các huyện Định Quán, Xuân Lộc, Tân Phú, Cẩm Mỹ, Vĩnh Cửu, Thống Nhất. 

- Đối với các địa bàn trung tâm đô thị, tập trung nhiều khu, cụm công nghiệp như thành phố Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, thị xã Long Khánh chỉ ưu tiên khuyến khích đầu tư mở rộng các dự án hiện hữu trong điều kiện mặt bằng sản xuất cho phép.
b) Giai đoạn 2011 - 2020:
- Đối với các địa bàn trung tâm đô thị, tập trung nhiều khu, cụm công nghiệp như thành phố Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, thị xã Long Khánh không cấp phép đầu tư cho các dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng, chỉ 

khuyến khích đầu tư chiều sâu, nâng cao năng lực sản xuất, tăng năng suất lao động.

- Đẩy mạnh việc thu hút các dự án đầu tư vào ngành công nghiệp giày dép, công nghiệp phụ trợ ngành giày dép vào  địa bàn các huyện Định Quán, Xuân Lộc, Tân Phú, Cẩm Mỹ, Vĩnh Cửu, Thống Nhất. Tiếp tục đẩy nhanh việc quy hoạch các cụm công nghiệp ở các địa phương này để thu hút các dự án ngành giày dép.

4. Danh mục dự án thu hút đầu tư

- Các dự án đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị công nghệ và mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp hiện có; 

- Các dự án sản xuất các sản phẩm: Nguyên phụ liệu như vải giả da; chế biến nguyên liệu da (đã thuộc); đế cao su; nhựa phụ trợ...;

- Các dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ như: Phom, dao chặt, khuôn đúc đế, gót, kim may, cử may, ống viền, đục trang trí, khuôn in gia nhiệt, khuôn in cao tần, các thiết bị vận chuyển... ngành giày dép;

- Các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hoàn thiện cuối cùng phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng trong nước, đặc biệt là các dự án sản xuất sản phẩm giày dép da, giày thể thao, giày dép dành cho trẻ em cao cấp;

- Các dự án sản xuất đồ da, giả da khác như: Va li, túi xách da, giả da, ví... hàng thời trang.

V. CÁC CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Chính sách và giải pháp về đầu tư

Tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư của ngành DMG trên địa bàn tỉnh dự kiến giai đoạn 2008 - 2020 khoảng 4.253 triệu USD, chiếm khoảng 10,3% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp Đồng Nai. Dự báo nguồn vốn trong nước chiếm khoảng 15 - 20%; nguồn vốn đầu tư nước ngoài chiếm 80 - 85%. Cần có những chính sách khuyến khích để kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước, trong đó cần tập trung và một số giải pháp chính sách chính sau:

- Xây dựng danh mục các dự án đầu tư với mục tiêu để kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước, khuyến khích mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia đầu tư vào ngành dệt may giày dép, trong đó ưu tiên đầu tư phát triển nguồn nguyên liệu, phụ liệu cho ngành.

- Khuyến khích đầu tư chiều sâu để hiện đại hóa nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dệt may giày dép; liên kết, liên doanh với các doanh nghiệp khác để đầu tư sản xuất nguyên liệu giả da, phụ liệu cung cấp cho ngành, giảm dần phần nhập khẩu từ nước ngoài.
- Hỗ trợ đầu tư hạ tầng theo quy định tại Nghị định 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn và Thông tư số 113/2006/TT-BTC ngày 28/12/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung 


về ngân sách Nhà nước hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn theo Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ.

- Tiếp tục nghiên cứu khảo sát để hình thành cụm công nghiệp chuyên ngành may mặc, giày dép (ở các địa bàn các huyện miền núi) có đủ các điều kiện về hạ tầng, kỹ thuật và xử lý môi trường để kêu gọi và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tham gia đầu tư vào ngành DMG.

- Đẩy mạnh việc quy hoạch và xây dựng hạ tầng cho phát triển công nghiệp, nhất là hạ tầng các cụm công nghiệp; xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư vào cụm công nghiệp, nhằm tạo điều kiện về mặt bằng đất đai cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành may mặc, giày dép có điều kiện phát triển, góp phần chuyển dịch ngành may mặc, giày dép về vùng nông thôn, giải quyết việc làm cho người lao động.

2. Chính sách và giải pháp về thị trường

- Đẩy mạnh xuất khẩu các thị trường truyền thống và thị trường mới; đa dạng hóa thị trường; quan tâm và phát triển thị trường nội địa. Tăng cường các mối quan hệ hợp tác với nước ngoài và xúc tiến thương mại qua các hiệp hội, các cơ quan thương mại. Tham gia các hoạt động hội chợ Quốc tế, các diễn đàn chuyên ngành để có điều kiện tham gia vào sự phân công lao động Quốc tế. 

- Tăng cường quỹ xúc tiến thương mại để đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại và tiếp thị xuất khẩu để phát triển và mở rộng thị trường xuất khẩu đối với mặt hàng DMG. Việc hỗ trợ hiện này thực hiện theo Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03/11/2005, về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia giai đoạn 2006 - 2010; Thông tư số 03/2008/TT-BCT ngày 14/3/2008 hướng dẫn một số nội dung quy định tại Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg ngày 23/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2007 - 2010, tầm nhìn đến năm 2020 và một số chính sách khuyến khích phát triển. 
3. Giải pháp về nguồn nhân lực

- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh với các cơ quan quản lý Nhà nước của các địa phương trong cả nước,  giữa cơ quan quản lý Nhà nước với doanh nghiệp có liên quan, để tạo nguồn nhân lực và thu hút nguồn nhân lực từ các địa phương phục vụ cho ngành DMG Đồng Nai phát triển.

- Đa dạng hóa các loại hình đào tạo như: Đào tạo từ các trường của Nhà nước, của tư nhân, doanh nghiệp tự đào tạo, cá nhân tự đào tạo, liên kết với các trường đại học và viện nghiên cứu để đào tạo, có chính sách khen thưởng động viên các sáng kiến cải tiến kỹ thuật và nghiên cứu kỹ thuật. Mở rộng hệ thống dạy nghề của tỉnh.

- Ưu tiên nguồn kinh phí đào tạo nghề cho các doanh nghiệp ngành DMG đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp các địa bàn miền núi theo quy hoạch thông qua các chương trình khuyến công, chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tạo điều kiện về mặt bằng đất đai cho các doanh nghiệp xây dựng nhà ở cho công nhân, cũng như các công trình phúc lợi khác để người lao động yên tâm công tác. 

4. Giải pháp về khoa học - công nghệ

- Khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hình thành bộ phận nghiên cứu khoa học, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu phát triển sản phẩm mới; nghiên cứu cải tiến, đổi mới thiết bị công nghệ; nghiên cứu tiết kiệm nguyên vật liệu, thay thế nguyên vật liệu nhập khẩu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.

- Hỗ trợ cho vay lãi suất ưu đãi từ Quỹ khuyến khích phát triển khoa học, công nghệ của tỉnh để các doanh nghiệp thực hiện dự án hoàn thiện công nghệ (sản xuất thử nghiệm sản phẩm mới, quy trình mới...), vận dụng theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 9872/QĐ-UBND ngày 01/12/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

- Các doanh nghiệp DMG được xem xét hỗ trợ xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến và bảo hộ tài sản trí tuệ trong quá trình hội nhập theo quy định tại Chương trình số 8395/CTr-HTQT và số 8396/CTr-HTQT ngày 26/12/2005 của Ban Hợp tác Kinh tế Quốc tế tỉnh.

- Các doanh nghiệp DMG thuộc đối tượng hỗ trợ khuyến công, được ưu tiên hỗ trợ kinh phí liên quan đến các hoạt động khoa học, công nghệ như: Sản xuất thử nghiệm, xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật... với mức hỗ trợ theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 36/2005/TTLT-BTC-BCN, ngày 16/5/2005 của Bộ Tài chính - Bộ Công nghiệp về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công.

5. Giải pháp về phát triển công nghiệp phụ trợ

- Khuyến khích các dự án công nghiệp phụ trợ ngành DMG đầu tư về các địa bàn nông thôn các huyện miền núi theo quy hoạch ngành thông qua hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, nhằm tạo việc làm và góp phần phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn các huyện.

- Thúc đẩy mối quan hệ liên ngành giữa các ngành công nghiệp, tăng sự chủ động về nguyên vật liệu đầu vào nhằm giảm thiểu các tác động từ bên ngoài, giảm chi phí sản xuất và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm; đáp ứng nhu cầu sản xuất trong nước và phát triển xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu nguyên phụ liệu từ nước ngoài.
- Khuyến khích xây dựng các nhà máy sản xuất nguyên phụ liệu, khuyến khích xây dựng các trung tâm cung ứng nguyên phụ liệu hoặc phối hợp với các tỉnh trong vùng hình thành các trung tâm cung ứng nguyên phụ liệu để tăng khả 

năng cung ứng về nguyên phụ liệu cho các doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của việc sản xuất DMG xuất khẩu.

6. Giải pháp về môi trường

- Khuyến khích đổi mới công nghệ ngành DMG để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, các doanh nghiệp cần có định mức kinh phí hàng năm trích từ lợi nhuận của doanh nghiệp để thực hiện duy tu, sửa chữa, bổ sung, đầu tư thêm hệ thống bảo vệ môi trường, chi phí này được tính vào giá thành sản phẩm. 
- Khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp trong ngành ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn ISO 9000:2001, hệ thống quản lý môi trường đáp ứng tiêu chuẩn ISO 14000 và các tiêu chuẩn chất lượng khác, thực hiện tốt các yêu cầu đối với người lao động theo tiêu chuẩn SA8000… 

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về môi trường đối với các dự án ngành công nghiệp DMG. Xử lý nghiêm minh các dự án vi phạm, đảm bảo cho ngành DMG phát triển bền vững. Rà soát lại mục tiêu đầu tư của các khu công nghiệp đã được quy hoạch có liên quan đến ngành DMG để có điều chỉnh phù hợp. Đẩy mạnh việc đầu tư hệ thống xử lý môi trường trong các khu công nghiệp. 

- Ưu tiên hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi từ Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp DMG đầu tư các hạng mục công trình bảo vệ môi trường như đầu tư công nghệ xử lý nước thải, chất thải nguy hại hoặc đầu tư mở rộng sản xuất sản phẩm sử dụng công nghệ thân thiện với môi trường. 

7. Giải pháp về quản lý ngành
- Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước của các ngành. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Tập trung thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo hướng tạo những điều kiện thuận lợi cho nhân dân, cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

- Tăng cường công tác xây dựng và hoàn thiện các cơ chế chính sách, các quy định và cơ chế phối hợp trong việc quản lý chuyên ngành, hạn chế sự chồng chéo trong quản lý ngành, tăng hiệu quả trong đánh giá, xây dựng định hướng phát triển.

- Củng cố và nâng cao hoạt động của Hội Doanh nghiệp trẻ, Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam tỉnh Đồng Nai để có tính thiết thực nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đầu tư và phát triển. 
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Công thương: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển ngành công nghiệp dệt may 

và giày dép trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được duyệt; chỉ đạo các trung tâm trực thuộc, gồm: Trung tâm Khuyến công, Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Chi Cục Quản lý thị trường phối hợp với địa phương, doanh nghiệp để lập kế hoạch triển khai hàng năm về các nội dung của Đề án.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục đầu tư, thủ tục đăng ký mở rộng sản xuất kinh doanh và các thủ tục liên quan để phát triển ngành DMG,… Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm xây dựng chương trình kêu gọi, thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp theo đúng định hướng, phối hợp với Sở Công thương, các Sở ngành liên quan hỗ trợ các doanh nghiệp, các địa phương trong việc triển khai quy hoạch đã được phê duyệt.

3. Ban Quản lý các khu công nghiệp: Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan, thực hiện việc thu hút đầu tư và theo dõi, kiểm tra thực hiện dự án đúng ngành nghề theo quy định.

4. Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện việc hỗ trợ phát triển ngành DMG đối với các hoạt động về phát triển khoa học công nghệ như nhãn mác, thương hiệu, sở hữu trí tuệ, hệ thống quản lý chất lượng,...

5. Sở Tài nguyên và Môi trường; Cảnh sát môi trường: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện chặt chẽ việc đánh giá tác động môi trường dự án; theo dõi, kiểm tra, giám sát các dự án đảm bảo các quy định về môi trường.

6. Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề: Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Công thương, các Sở, ngành liên quan triển khai thực hiện việc hỗ trợ đối với các hoạt động về phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển ngành DMG.

7. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ngành liên quan, xây dựng và triển khai chính sách hỗ trợ và cân đối nguồn vốn thực hiện hỗ trợ phát triển ngành DMG.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa cụ thể hóa quy hoạch phát triển ngành dệt may giày dép trên địa bàn địa phương quản lý; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho cộng đồng các doanh nghiệp ngành công nghiệp dệt may giày dép để có định hướng và kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp với quy hoạch. Tham gia phối hợp với Sở Công thương, các ngành liên quan kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện quy hoạch được phê duyệt để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nghiên cứu, đề xuất với các cơ quan quản lý Nhà nước điều chỉnh các chính sách, cơ chế để phát triển ngành công nghiệp dệt may giày dép theo quy hoạch. Thực hiện đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp thu hút đầu tư ngành DMG theo đúng định hướng.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Công thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên - Môi trường, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày k‎ý ban hành./.
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